ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK II - MÔN: LỊCH SỬ 6
Câu 1: Tại sao người Hán đặc biệt chú trọng đánh vào thuế muối và thuế sắt? 
· Thuế muối chúng sẽ bóc lột nhiều hơn.
· Sắt là kim loại có giá trị cao, vừa sản xuất công cụ vừa sản xuất ra vũ khí chiến đấu…
Câu 2: Trình bày về cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự ra đời nước Vạn Xuân? Việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì? 
* Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Lương.
* Diễn biến: 
- Mùa xuân năm 542 Lí Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt ở khắp nơi hưởng ứng. 
- Chưa đầy 3 tháng nghĩa quân chiếm hầu hết các quận, huyện,Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy về TQ. 
- Tháng 4/ 542 đầu 543 nhà Lương 2 lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động đánh địch giành thắng lợi. 
* Nước Vạn Xuân ra đời: Mùa xuân 544  Lí Bí lên ngôi hoàng đế ( Lí Nam Đế,) đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (HN). 
-  Lập triều đình với 2 ban: ban văn, ban võ. 
* Ý nghĩa: - Chứng tỏ nước ta có giang sơn, bờ cõi riêng, sánh vai và không lệ thuộc vào TQ. 
- Thể hiện tinh thần, ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta.
- Đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. 
Câu 3: Nêu những thành tựu về kinh tế - văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X? 
· Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu bò kéo cày, nguồn sống chủ yếu là trồng lúa nước, ngoài ra còn làm ruộng bậc thang.
· Họ biết trồng các loại cây ăn quả (cau, dừa, mít…) và các loại cây khác (bông, gai…).
· Biết khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi…), làm đồ gốm, đánh cá….
· Người Chăm buôn bán với nhân dân các quận ở Giao Châu, Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 4: Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào? Kế hoạch của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? 
· Chuẩn bị của Ngô Quyền: 
· Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức Tiết độ sứ. Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc. 
· Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Năm 938, Nam Hán đem quân xâm lược nước ta lần 2. 
· Ngô Quyền vào thành Đại La (Tống Bình) giết Kiều Công Tiễn chuẩn bị chống xâm lược. 
· Chuẩn bị: đóng hàng nghìn cọc đẽo nhọn và có bịt sắt... 
· Kế hoạch của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm: 
- Chủ động: đón đánh quân xâm lược. 
- Độc đáo: bố trí trận địa bãi cọc ngầm trên sông. 
Câu 5: Tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?
· Mặc dù bị hạn chế nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển.
+ Công cụ: rìu, mai, cuốc, dao… 
+ vũ khí: kiếm, giáo, mác…
· Nông nghiệp: biết đắp đê phòng lụt, trồng 2 vụ lúa trên năm.
· Thủ công nghiệp: nghề gốm, dệt… phát triển.
· Thương nghiệp: các sản phẩm được trao đổi ở các chợ làng.
· Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương.
